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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những thay đổi đến từ môi trường có thể xảy ra với mỗi cá nhân và gia đình?
A. Bão lụt.
B. Lũ quét.
C. Sạt lở đất.
D. Sức khỏe suy giảm.
Câu 2. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng thay đổi đến từ phía gia đình có thể xảy ra với mỗi cá nhân?
A. Mất mát người thân.
B. Thay đổi thu nhập.
C. Thay đổi chỗ ở.
D. Khoa học – công nghệ phát triển.
Câu 3. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề: thích ứng với thay đổi?
A. Chúng ta nên buông xuôi, phó mặc cho số phận vì cố gắng cũng không thay đổi được gì.
B. Khi biến cố xảy ra, chúng ta cần giữ bình tĩnh; kiểm soát và hạn chế cảm xúc tiêu cực.
C. Chúng ta cứ duy trì cuộc sống hiện tại, không cần thiết phải thích ứng với sự thay đổi.
D. Tất cả những thay đổi trong cuộc sống của mỗi cá nhân đều là thay đổi tiêu cực.
Câu 4: Khi lớn lên, bản thân mỗi người thường có sự thay đổi nào sau đây?
A. Không cần học tập nữa.
B. Suy nghĩ và nhận thức trưởng thành hơn.
C. Không cần giao tiếp với ai.
D. Không có trách nhiệm mới.
Câu 5: Tình huống nào sau đây thể hiện sự thay đổi trong gia đình?
A. Gia đình ăn cơm tối cùng nhau.
B. Cả nhà xem tivi vào buổi tối.
C. Gia đình có thêm thành viên mới.
D. Mọi người đi ngủ đúng giờ.

Câu 6: Ví dụ nào sau đây cho thấy sự thay đổi trong học tập của học sinh?
A. Học sinh không cần thi cử.
B. Học sinh bước sang cấp học mới với yêu cầu cao hơn.
C. Học sinh không cần đến trường.
D. Học sinh không cần làm bài tập.
Câu 7: Nhận định nào sau đây đúng về sự thay đổi trong cuộc sống?
A. Cuộc sống luôn có những thay đổi theo thời gian.
B. Cuộc sống không bao giờ thay đổi.
C. Gia đình luôn giữ nguyên như trước.
D. Con người không thay đổi khi lớn lên.
Câu 8: Trường hợp nào sau đây là một thay đổi có thể xảy ra trong gia đình học sinh?
A. Gia đình xem tivi mỗi tối.
B. Gia đình ăn sáng cùng nhau.
C. Gia đình dọn dẹp nhà cửa.
D. Bố hoặc mẹ chuyển nơi làm việc.
Câu 9. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề quản lí tiền hiệu quả?
A. Những nhà giàu thì không cần lao động, chỉ cần hưởng thụ.
B. Quản lý tiền hiệu quả giúp chúng ta chủ động chi tiêu hợp lí.
C. Quản lý tiền hiệu quả giúp chúng ta có thêm một khoản tiền tiết kiệm.
D. Muốn tăng thu nhập, học sinh nên nghỉ học, đi làm kiếm tiền.
Câu 10. Trường hợp nào sau đây biểu hiện của chi tiêu tiền hợp lí?
A. Chị C mua váy áo thường xuyên mặc dù không cần thiết.
B. Bạn A tiết kiệm tiền bằng cách nuôi lợn đất mỗi ngày.
C. Anh T dùng tất cả số tiền mình có để chơi lô đề.
D. Chị N thường xuyên vay tiền của bạn để đi mua sắm.
Câu 11. Hành động nào dưới đây thể hiện việc quản lí tiền có hiệu quả?
A. bật tất cả đèn trong nhà khi ở nhà một mình.
B. không tắt các thiết bị điện khi ra khỏi lớp học.
C. Mua những thứ không phù hợp với khả năng chi trả.
D. Vay tiền khi thực sự cần và trả đúng hẹn.
Câu 12. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (....) trong khái niệm sau đây: “.......... là mua sắm có kế hoạch, tiết kiệm, biết lựa chọn sản phẩm có chất lượng và phù hợp với đặc điểm của cá nhân”.
A. Tiêu dùng thông minh.
B. Quản lí tiền hiệu quả.
C. Lập kế hoạch chi tiêu.
D. Tiết kiệm tiền hiệu quả.
Câu 13. Nhân vật nào dưới đây có thói quen chi tiêu không hợp lí?
A. Bạn T luôn xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
B. Anh K chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
C. Chị X luôn chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
D. Trước khi đi mua sắm, bạn M thường liệt kê đồ cần mua.
Câu 14. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
A. Giúp người tiêu dùng mua được sản phẩm có chất lượng.
B. Giúp mỗi người tiết kiệm được tiền bạc và thời gian.
C. Là cách duy nhất giúp chúng ta có cảu cải dư thừa.
D. Giúp người tiêu dùng thực hiện được kế hoạch chi tiêu.
Câu 15. Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?
A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
B. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
C. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
D. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
Câu 16: Tiêu dùng thông minh được hiểu là gì?
A. Mua thật nhiều hàng hóa khi có tiền mà không cần suy nghĩ.
B. Lựa chọn mua và sử dụng hàng hóa, dịch vụ một cách hợp lí, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.
C. Chỉ mua những hàng hóa đắt tiền để thể hiện bản thân.
D. Mua theo sở thích mà không quan tâm đến giá cả hay chất lượng.
Câu 17. Đọc các nhận định sau về ý nghĩa và biện pháp thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống và cho biết nhận định nào Đúng (Đ), nhận định nào Sai (S).
a) Thích ứng với thay đổi giúp con người bình tĩnh, chủ động hơn trước những tình huống mới trong cuộc sống.
b) Khi gặp thay đổi trong cuộc sống, tốt nhất là né tránh và không cần tìm cách giải quyết.
c) Một biện pháp để thích ứng với thay đổi là tìm hiểu thông tin và chuẩn bị kế hoạch phù hợp.
d) Chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc thầy cô khi gặp thay đổi khó khăn cũng là cách giúp thích ứng tốt hơn.
Câu 18. Đọc các nhận định sau về cách tiêu dùng thông minh và cho biết nhận định nào Đúng (Đ), nhận định nào Sai (S).
a) Người tiêu dùng thông minh cần tìm hiểu thông tin về nguồn gốc, chất lượng và giá cả của sản phẩm trước khi mua.
b) Tiêu dùng thông minh là mua sản phẩm theo quảng cáo mà không cần kiểm chứng thông tin.
c) Sử dụng sản phẩm đúng hướng dẫn và đảm bảo an toàn là một cách tiêu dùng thông minh.
d) Người tiêu dùng thông minh cần xác định phương thức thanh toán phù hợp như tiền mặt, chuyển khoản hoặc ví điện tử.Hãy xác định các nhận định sau là Đúng (Đ) hay Sai (S):
Câu 19. Nêu một thay đổi có thể xảy ra trong cuộc sống của em và một cách em có thể thích ứng với thay đổi đó.
Câu 20: Khi kết quả học tập giảm sút, em sẽ làm gì để thích ứng và cải thiện tình hình?
Câu 21: Nếu gia đình em chuyển đến nơi ở mới, em cần làm gì để nhanh chóng thích nghi với môi trường sống và học tập mới?
Câu 22: Khi mối quan hệ với bạn bè có sự thay đổi hoặc mâu thuẫn, em sẽ làm gì để thích ứng và giữ gìn tình bạn?
Câu 23. Theo em, việc mua hàng chỉ vì thấy quảng cáo hấp dẫn mà không tìm hiểu thông tin sản phẩm là hành vi tiêu dùng như thế nào? Vì sao?
Câu 24: Một bạn học sinh thường so sánh giá cả và chất lượng sản phẩm trước khi mua. Theo em, đây có phải là hành vi tiêu dùng thông minh không? Giải thích ngắn gọn.
Câu 25: Nếu thấy người thân trong gia đình thường mua nhiều đồ không cần thiết, em sẽ khuyên họ như thế nào để tiêu dùng hợp lí hơn?
Câu 26: Em có thể làm gì để khích lệ bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh trong cuộc sống hằng ngày?
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Em hãy mô tả một số biện pháp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống?
Câu 2. Em hãy vận dụng cách tiêu dùng thông minh để nhận xét, tư vấn về hành vi mua sắm của nhân vật trong trường hợp sau:
Trường hợp. Bạn A đang đi trên đường thì nhìn thấy một cửa hàng bánh kẹo đang có chương trình khuyến mãi “Mua 1 được 3". Sau khi lựa chọn và kiểm tra thông tin sản phẩm, bạn A phát hiện bánh kẹo ở đây không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn quyết định mua.
Câu 3. Việc tìm hiểu cách sử dụng sản phẩm và phương thức thanh toán sẽ mang lại lợi như thế nào cho người tiêu dùng? Vì sao?
Câu 4. Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu:
Trường hợp. Bạn H rất cần mua xe đạp để đi học và được bố mẹ đồng ý. Thế nhưng, bạn ấy không biết làm thế nào để tìm hiểu và lựa chọn một chiếc xe phù hợp với điều kiện của mình.
Câu 5. Em hãy lựa chọn một hoặc một số sản phẩm cần thiết với bản thân hoặc gia đình để tìm hiểu thông tin của sản phẩm. Sau đó, chia sẻ về kết quả tìm hiểu đó.
Câu 6. Em hãy đọc tình huống sau và đề xuất cách thích ứng với sự thay đổi một cách phù hợp, hiệu quả:
Tình huống . Ngày cuối tuần, bạn N sang nhà bạn C chơi. Trong lúc cả hai đang chơi cờ vua thì có tiếng gọi thất thanh từ một người hàng xóm: "N đâu, về mau, nhà cháu cháy hết rồi kìa”. Vừa nghe xong, bạn N hốt hoang, bật khóc tức tưởi và luống cuống không biết phải làm gì.
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